
30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A01 Lê Gia Bảo 07/07/2004 11A01

2 12A01 Bùi Thị Ngọc Bích 02/10/2004 x 11A01

3 12A01 Hồng Vĩ Cường 19/11/2004 11A01

4 12A01 Nguyễn Tấn Đạt 16/03/2004 11A01

5 12A01 Nguyễn Thành Đạt 06/06/2004 11A01

6 12A01 Kung Uy Hàn 09/05/2004 11A01

7 12A01 Lương Phước Hiếu 30/01/2004 11A01

8 12A01 Nguyễn Trần Đức Huy 11/02/2004 11A01

9 12A01 Phan Quang Huy 08/06/2004 11A01

10 12A01 Thái Minh Huy 29/08/2004 11A01

11 12A01 Trần Ngọc Tiểu Kha 07/06/2004 11A01

12 12A01 Trần Quốc Khải 09/12/2004 11A01

13 12A01 Âu Thái Khang 31/05/2004 11A01

14 12A01 Lý Hưng Lâm 23/02/2004 11A01

15 12A01 Phạm Thị Xuân Mai 30/03/2004 x 11A01

16 12A01 Trần Vĩnh Nghi 15/03/2004 11A01

17 12A01 Nguyễn Đình Khôi Nguyên 24/06/2004 11A01

18 12A01 Tạ Tuyết Như 01/09/2004 x 11A01

19 12A01 Lưu Phạm Nhật Quang 05/10/2004 11A01

20 12A01 Phạm Huỳnh Minh Quang 04/08/2004 11A01

21 12A01 Nguyễn Văn Tài 23/04/2004 11A01

22 12A01 Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm 16/09/2004 x 11A01

23 12A01 Phan Công Thành 18/07/2004 11A01

24 12A01 Trần Thị Kim Thảo 26/08/2004 x 11A01

25 12A01 Ừng Tại Thắng 23/02/2004 11A01

26 12A01 Nguyễn Phan Minh Thùy 21/02/2004 x 11A01

27 12A01 Cao Bảo Trân 28/02/2004 x 11A01

28 12A01 Nguyễn Thế Trung 15/03/2004 11A01

29 12A01 Nguyễn Quốc Tuấn 08/02/2004 11A01

30 12A01 Chương Mỹ Vân 24/06/2004 x 11A01

LỚP 12A01-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHTN - GVCN Hồ Văn Lộc - 0918369101



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A02 Nguyễn Duy Anh 15/12/2004 11A02

2 12A02 Nguyễn Hữu Duy Anh 03/11/2004 11A02

3 12A02 Trần Kỳ Ân 18/12/2004 x 11A02

4 12A02 Tăng Ngọc Linh Chi 21/05/2004 x 11A02

5 12A02 Tsần Thuận Chương 29/02/2004 11A02

6 12A02 Nguyễn Hữu Châu Duy 27/12/2004 Chuyển trường

7 12A02 Nguyễn Gia Huy 12/06/2004 11A02

8 12A02 Trần Thành Khởi 08/11/2004 11A02

9 12A02 Hồ Gia Linh 30/08/2004 x 11D14

10 12A02 Đoàn Nhật Long 24/05/2004 11A02

11 12A02 Trần Huệ Mẫn 19/07/2004 x 11A02

12 12A02 Trần Gia Nghi 20/07/2004 x 11A02

13 12A02 Nguyễn Trọng Nhân 28/07/2004 11A02

14 12A02 Phạm Bảo Nhi 01/12/2004 x 11D13

15 12A02 Huỳnh Tuấn Phát 08/04/2004 11A02

16 12A02 Phạm Lâm Tấn Phát 12/06/2004 11A02

17 12A02 Trần Đông Phát 31/08/2004 11A02

18 12A02 Nguyễn Mạnh Phúc 17/04/2004 11D14

19 12A02 Lê Phạm Mỹ Phụng 27/02/2004 x 11D14

20 12A02 Huỳnh Thanh Phương 14/12/2004 11A02

21 12A02 Trần Bội San 20/10/2004 x 11A02

22 12A02 Hoàng Trung Sơn 05/09/2004 11A02

23 12A02 Trần Thanh Tâm 05/11/2004 11A02

24 12A02 Huỳnh Công Thanh 10/12/2004 11A02

25 12A02 Biện Xuân Thành 21/12/2004 11A02

26 12A02 Ngô Xuân Thảo 27/02/2004 x 11A02

27 12A02 Châu Minh Thiên 23/07/2004 11A02

28 12A02 Lâm Như Thiện 19/12/2004 x 11A02

29 12A02 Nguyễn Phúc Thịnh 01/01/2004 11A02

30 12A02 Tăng Thiệu Tường 11/10/2004 11A02

LỚP 12A02-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHTN - GVCN Nguyễn Thị Từ Chinh - 0909571339



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A03 Nguyễn Trần Minh Anh 27/01/2004 x 11A03

2 12A03 Thái Bảo 06/06/2004 11A03

3 12A03 Võ Duy Cường 18/07/2004 11A03

4 12A03 Lư Tất Tuấn Đạt 10/05/2004 11A03

5 12A03 Trương Huê Đông 16/07/2004 11A03

6 12A03 Phùng Gia Đức 22/07/2004 11A03

7 12A03 Thái Minh Hào 12/09/2004 11A03

8 12A03 Lê Đỗ Trung Hiếu 05/05/2004 11A03

9 12A03 Nguyễn Quốc Hòa 30/09/2004 11A03

10 12A03 Đinh Huỳnh Song Huy 10/06/2004 11A03

11 12A03 Hồng Quang Huy 11/10/2004 11A03

12 12A03 Nguyễn Ngọc Huyền 14/06/2004 x 11A03

13 12A03 Huỳnh Lầu Chánh Hỷ 19/07/2004 11A03

14 12A03 Nguyễn Hoàng Khang 22/05/2004 11A03

15 12A03 Gịp Gia Khánh 14/12/2004 x 11A03

16 12A03 Nguyễn Phương Nam 26/08/2004 11A03

17 12A03 Trần Tuấn Nam 23/03/2004 11A03

18 12A03 Thái Kim Ngọc 28/07/2004 x 11A03

19 12A03 Trần Thị Quỳnh Như 23/10/2004 x 11A03

20 12A03 Trương Ứng Quang 15/03/2004 11A03

21 12A03 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 23/02/2004 x 11A03

22 12A03 Trần Thị Phương Thảo 16/11/2004 x 11A03

23 12A03 Dương Chung Tín 30/09/2004 11A03

24 12A03 Ngô Trần Bảo Trâm 25/01/2004 x 11D13

25 12A03 Phạm Ngọc Bích Trâm 18/06/2004 x 11A03

26 12A03 Nguyễn Thanh Trúc 01/03/2004 x 11A03

27 12A03 Nguyễn Khả Tú 24/04/2004 x 11A03

28 12A03 Trần Mai Uyên 06/11/2004 x 11A03

29 12A03 Phạm Tấn Việt 27/08/2004 11A03

30 12A03 Lý Anh Vy 09/01/2004 x 11A03

LỚP 12A03-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHTN - GVCN Huỳnh Thị Mai - 0909733790



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A04 Nguyễn Thế Anh 08/04/2004 11A04

2 12A04 Diệp Gia Bảo 02/04/2004 11A04

3 12A04 Lê Văn Vĩnh Bảo 04/03/2004 11A04

4 12A04 Nguyễn Lai Chấn Duy 06/04/2004 11A04

5 12A04 Nguyễn Thùy Dương 04/10/2004 x 11A04

6 12A04 Trần Vĩnh Hào 16/09/2004 11A04

7 12A04 Trần Khánh Huân 12/04/2004 11A04

8 12A04 Nguyễn Thu Huyền 12/07/2004 x 11A04

9 12A04 Huỳnh Phúc Hưng 17/11/2004 11A04

10 12A04 Nguyễn Vương Nhật Khánh 04/04/2004 11A04

11 12A04 Trang Quốc Khôi 26/03/2004 11A04

12 12A04 Châu Vĩnh Kỳ 14/03/2004 11A04

13 12A04 Trần Bảo Long 11/10/2004 11A04

14 12A04 Trần Hoàng Long 20/09/2004 11A04

15 12A04 Nguyễn Thị Thanh Mai 01/10/2004 x 11A04

16 12A04 Hùng Gia Minh 12/04/2004 11A04

17 12A04 Trương Gia Như 15/02/2004 x 11A04

18 12A04 Đào Kiều Phương 01/04/2004 x 11A04

19 12A04 Lê Mai Yến Phương 14/02/2004 x 11A04

20 12A04 Trương Minh Quân 10/03/2004 11A04

21 12A04 Hàng Đỗ Quyên 27/06/2004 x 11A04

22 12A04 Lê Phạm Phương Quỳnh 24/04/2004 11A04

23 12A04 Hứa Tân Thịnh 12/07/2004 11A04

24 12A04 Đoàn Minh Thanh Thủy 14/03/2004 x 11A04

25 12A04 Vương Thị Đoan Trang 01/03/2004 x 11A04

26 12A04 Lê Bảo Trâm 31/05/2004 x 11A04

27 12A04 Trương Huệ Tú 16/07/2004 x 11A04

28 12A04 Phan Anh Tuấn 24/09/2004 11D14

29 12A04 Đinh Ngọc Phương Uyên 13/01/2004 x 11A04

30 12A04 Nguyễn Hoàng Yến Vi 05/07/2004 x 11A04

LỚP 12A04-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHTN - GVCN Trần Thị Minh Nguyệt - 0989001913



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A05 Dương Tuấn An 20/01/2004 11A05

2 12A05 Thái Hoàng Minh Ánh 27/02/2004 x 11A05

3 12A05 Trương Gia Bảo 31/10/2004 11A05

4 12A05 Quan Trạch Lai Đức 12/03/2004 11A05

5 12A05 Lê Phú Hiếu 02/04/2004 11A05

6 12A05 Tạ Ngô Bội Hoa 20/12/2004 x 11A05

7 12A05 Bùi Hình Danh Hoàng 29/05/2004 11A05

8 12A05 Huỳnh Đăng Huy 12/04/2004 11A05

9 12A05 Trần Lưu Gia Huy 09/08/2004 11D10

10 12A05 Hồ Gia Khang 31/05/2004 11A05

11 12A05 Phạm Lê Anh Khoa 21/08/2004 11A05

12 12A05 Diệp Uy Lân 08/04/2004 11A05

13 12A05 Trần Phát Lộc 30/03/2004 11A05

14 12A05 Trần Uy Lương 14/06/2004 11A05

15 12A05 Trịnh Hoàng Mai 07/11/2004 x 11A05

16 12A05 Lê Ngọc Minh 19/09/2004 11A05

17 12A05 Trần Hữu Nghĩa 21/03/2004 11A05

18 12A05 Nguyễn Huỳnh Minh Nhật 23/02/2004 11D10

19 12A05 Nguyễn Hoàng Phương Nhi 27/08/2004 x 11A05

20 12A05 Sỳ Yến Nhi 01/01/2004 x 11A05

21 12A05 Nguyễn Cao Phú 18/09/2004 11A05

22 12A05 Nguyễn Hòang Phú 10/09/2004 11A05

23 12A05 Châu Huỳnh Nam Phương 25/04/2004 x 11A05

24 12A05 Lê Ngọc Tân 17/01/2004 11D10

25 12A05 Dương Minh Trí 27/10/2004 11A05

26 12A05 Lao Thiện Trí 30/07/2004 11A05

27 12A05 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 23/09/2004 11A05

28 12A05 Lương Kính Văn 28/02/2004 x 11D10

29 12A05 Vương Chỉ Vân 24/12/2004 x 11A05

30 12A05 Phạm Phương Hoàng Yến 09/10/2004 x 11A05

LỚP 12A05-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHTN - GVCN Trần Thanh Tuấn - 0392370937



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A06 Nguyễn Thiên Bảo 16/12/2003 11A06

2 12A06 Văn Gia Bảo 22/05/2004 11A06

3 12A06 Trần Chí Cường 21/09/2004 11A06

4 12A06 Ngô Nhật Duy 12/07/2004 11A06

5 12A06 Phan Nguyễn Thái Dương 02/09/2004 11A06

6 12A06 Trần Lê Bảo Hân 02/01/2004 x 11A06

7 12A06 Trần Minh Hiền 04/11/2004 11A06

8 12A06 Lâm Nhạc Hoa 04/08/2004 11A06

9 12A06 Đoàn Quốc Huy 17/10/2004 11A06

10 12A06 Giang Gia Huy 08/06/2004 11A06

11 12A06 Phùng Diệu Huy 10/01/2004 11A06

12 12A06 Trần Nguyễn Gia Huy 19/10/2004 11A06

13 12A06 Nguyễn Tiến Khanh 16/09/2004 11A06

14 12A06 Vương Ngọc Kim Khánh 13/03/2004 x 11D09

15 12A06 Hồng Thái Kim Linh 18/02/2004 x 11A06

16 12A06 Liêu Bội Linh 14/02/2004 x 11A06

17 12A06 Đỗ Thanh Luận 15/08/2004 11A06

18 12A06 Trần Bội Nhung 01/10/2004 x 11A06

19 12A06 Vân Bội Như 24/11/2004 x 11A06

20 12A06 Lâm Nhuận Phát 07/08/2004 11A06

21 12A06 Hứa Phan Duy Quân 08/10/2004 11D13

22 12A06 Hứa Vĩnh Quyền 22/09/2004 11A06

23 12A06 Lữ Thái Thành 23/08/2004 11A06

24 12A06 Nguyễn Hoàng Xuân Thảo 03/09/2004 x 11D13

25 12A06 Trần Minh Thiên 22/04/2004 11A06

26 12A06 Đặng Thủy Tiên 19/02/2004 x 11D12

27 12A06 Nguyễn Đỗ Trí Toàn 02/07/2004 11A06

28 12A06 Vũ Ngọc Bích Trâm 24/04/2004 x 11D13

29 12A06 Dương Ngọc Trân 16/07/2004 x 11D12

30 12A06 Nguyễn Đức Trí 04/01/2004 11A06

LỚP 12A06-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHTN - GVCN Võ Thị Làn - 0773068255



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A07 Đinh Hải Cơ 04/06/2004 11A07

2 12A07 Huỳnh Uy Cường 26/04/2004 11A07

3 12A07 Nguyễn Trần Thảo Dung 21/05/2004 x 11A07

4 12A07 Nguyễn Tuấn Đạt 01/04/2004 11A07

5 12A07 Quách Phú Đức 09/04/2004 11A07

6 12A07 Lâm Nguyễn Khả Hào 25/01/2004 11A07

7 12A07 Lưu Nguyễn Xuân Hoa 11/10/2004 x 11D13

8 12A07 Nguyễn Trần Quốc Huy 24/12/2004 11A07

9 12A07 Nguyễn Lư Bảo Khang 21/08/2004 11A07

10 12A07 Trần Thái Khang 14/01/2004 11A07

11 12A07 Diệp Trạch Long 02/04/2004 11D13

12 12A07 Liên Cẩm Minh 13/10/2004 11A07

13 12A07 Trương Ngọc Trà My 01/02/2004 x 11A07

14 12A07 Huỳnh Thị Kim Ngân 17/06/2004 x 11A07

15 12A07 Trần Nghị 08/08/2004 11A07

16 12A07 Bàng Nguyễn Kim Ngọc 01/01/2004 x 11A07

17 12A07 Lâm Gia Ngọc 29/06/2004 x 11A07

18 12A07 Lê Hoàng Kim Ngọc 01/10/2004 x 11A07

19 12A07 Nguyễn Thảo Nhi 06/12/2004 x 11A02

20 12A07 Nguyễn Văn Phát 25/03/2004 11A07

21 12A07 Trần Tấn Phát 25/05/2004 11A07

22 12A07 Nguyễn Thiên Phước 22/05/2004 11A07

23 12A07 Huỳnh Thanh Phương 25/11/2004 x 11A07

24 12A07 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 20/02/2004 x 11A07

25 12A07 Ngô Đức Toàn 24/06/2004 11A07

26 12A07 Huỳnh Mảnh Trạch 18/07/2004 11A07

27 12A07 Giang Thị Bảo Trân 24/07/2004 x 11A07

28 12A07 Nguyễn Lê Khải Trọng 18/03/2004 11A07

29 12A07 Nguyễn Toàn Khiết Tường 02/12/2004 11A07

30 12A07 Lê Thiện Vinh 15/06/2004 11A07

LỚP 12A07-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHTN - GVCN Châu Hồng Thảo - 0345980678



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A08 Hà Thị Hương An 10/07/2004 x 11B08

2 12A08 Nguyễn Võ Gia An 12/11/2004 11B08

3 12A08 Kiều Ngọc Quỳnh Anh 21/08/2004 x 11D12

4 12A08 Nguyễn Phan Hoàng Bách 21/07/2004 11B08

5 12A08 Nguyễn Ngọc Phương Dung 16/07/2004 x 11B08

6 12A08 Lê Nguyễn Anh Duy 04/12/2004 11B08

7 12A08 Lình Trung Hải 30/10/2004 11B08

8 12A08 Văn Mộng Khả Hân 13/04/2004 x 11B08

9 12A08 Vũ Hồng Minh Hiền 01/04/2004 x 11B08

10 12A08 Dương Xuân Hỷ 07/01/2004 x 11B08

11 12A08 Nguyễn Trần Mỹ Linh 17/07/2004 x 11B08

12 12A08 Nguyễn Trần Hoàng Mai 09/04/2004 x 11B08

13 12A08 Đàm Nhật Minh 28/09/2004 11B08

14 12A08 Nguyễn Thanh Minh 04/01/2004 11B08

15 12A08 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân 09/11/2004 x 11B08

16 12A08 Trần Bửu Nghi 21/12/2004 x 11D12

17 12A08 Nguyễn Thanh Nguyễn 17/12/2004 11D12

18 12A08 Dương Ngọc Nhi 16/07/2004 x 11D12

19 12A08 Trần Thái Hồng Như 19/11/2004 x 11B08

20 12A08 Vương Nguyễn Thiên Phúc 01/03/2004 11B08

21 12A08 Đào Thị Bích Phương 27/04/2004 x 11D12

22 12A08 Âu Tuyết Phượng 22/11/2004 x 11B08

23 12A08 Lý Tuyết Phượng 07/03/2004 x 11D12

24 12A08 Hứa Bửu Quang 20/02/2004 11B08

25 12A08 Nguyễn Tô Lập Quốc 02/09/2004 11B08

26 12A08 Cao Thuý Thanh 24/09/2004 x 11D12

27 12A08 Trần Thiên Thanh Thảo 24/06/2004 x 11B08

28 12A08 Nguyễn Hữu Minh Thư 11/02/2004 x 11B08

29 12A08 Tạ Minh Triết 15/10/2004 11B08

30 12A08 Dương Anh Tuấn 10/12/2004 11D12

LỚP 12A08-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHTN - GVCN Nguyễn Văn Dương - 0903085450



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A09 Trương Bối Ái 31/07/2004 x 11D11

2 12A09 Trần Đức Anh 23/05/2004 11D11

3 12A09 Vũ Ngọc Minh Anh 04/11/2004 x 11D09

4 12A09 Trần Uy Danh 22/03/2004 11D09

5 12A09 Đặng Ngọc Hà 24/07/2004 x 11D09

6 12A09 Đoàn Y Hạ 22/03/2004 x 11D11

7 12A09 Nhan Thúy Hạnh 07/05/2004 x 11D09

8 12A09 Phạm Anh Khiêm 10/05/2004 11D11

9 12A09 Du Thắng Kiệt 24/03/2004 11D09

10 12A09 Lạc Tuấn Kiệt 05/09/2004 11D09

11 12A09 Lâm Vĩ Kiệt 27/09/2003 11D09

12 12A09 Quan Nhiên Luân 11/12/2004 11D11

13 12A09 Châu Huệ Mẫn 02/06/2004 x 11D11

14 12A09 Phàm Dân Minh 12/12/2004 11D09

15 12A09 Bùi Phan Bảo Ngọc 03/01/2004 x 11D09

16 12A09 Nguyễn Trung Nhân 12/03/2003 11D09

17 12A09 Nguyễn Trần Thanh Nhi 31/12/2004 x 11D11

18 12A09 Trần Hải Như 18/08/2004 x 11D11

19 12A09 Chúc Trịnh Niêm 18/09/2004 x 11D09

20 12A09 Lương Cảnh Phong 27/04/2004 11D09

21 12A09 Tăng Thị Mai Phương 01/08/2004 x 11D09

22 12A09 Trần Đông Quân 14/06/2004 11D09

23 12A09 Võ Duy Tân 03/05/2004 11D09

24 12A09 Lư Bảo Thịnh 09/11/2004 11D09

25 12A09 Nguyễn Hoàng Mai Thy 16/01/2004 x 11D11

26 12A09 Đàm Ngọc Trân 08/02/2004 x 11D11

27 12A09 Huỳnh Võ Thanh Trung 20/11/2004 11D11

28 12A09 Nguyễn Ngọc Xuân Trường 01/03/2004 11D11

29 12A09 Lý Thanh Tú 03/08/2004 11D11

30 12A09 Hồng Quốc Vinh 08/08/2004 11D11

31 12A09 Trần Lê Như Ý 10/01/2004 x 11D11

LỚP 12A09-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHTN - GVCN Đỗ Thị Thanh Minh - 0914406542



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A10 Lê Thanh Khánh An 31/08/2004 x 11D10

2 12A10 Lâm Kim Bảo 25/12/2004 11D10

3 12A10 Phạm Phan Hoàn Châu 20/06/2004 x 11D10

4 12A10 Nguyễn Mỹ Ngọc Hà 20/10/2004 x 11D10

5 12A10 Tạ Gia Hân 12/10/2004 x 11D09

6 12A10 Nguyễn Phan Mỹ Hoài 04/12/2004 x 11D10

7 12A10 Trần Minh Hoàng 09/04/2004 11D09

8 12A10 Nguyễn Thúy Hồng 22/10/2004 x 11D10

9 12A10 Trương Kim Hưng 13/03/2004 11D09

10 12A10 Lê Đức Nhật Long 25/01/2004 11D10

11 12A10 Trần Ngọc Mẫn 04/01/2004 x 11D10

12 12A10 Tăng Mẫn Minh 20/07/2004 x 11D10

13 12A10 Phùng Nguyễn Hoàng Ngân 28/01/2004 x 11D10

14 12A10 Nguyễn Hoàng Nghĩa 08/10/2004 11D10

15 12A10 Lý Huỳnh Gia Nhi 23/06/2004 x 11D09

16 12A10 Nguyễn Huỳnh Thúy Nhi 07/03/2004 x 11D09

17 12A10 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 19/08/2004 x 11D10

18 12A10 Trịnh Phương Nhi 08/04/2004 x 11D09

19 12A10 Châu Hoàng Tâm Như 13/04/2004 x 11D10

20 12A10 Nguyễn Quỳnh Như 14/08/2004 x 11D10

21 12A10 Tăng Nhật Phát 06/04/2004 11D10

22 12A10 Mã Tuấn Quyền 02/03/2004 11D10

23 12A10 Nguyễn Biên Thùy 14/05/2004 x 11D09

24 12A10 Trần Ngọc Anh Thư 07/10/2004 x 11D10

25 12A10 Bùi Hoàng Bảo Trân 13/04/2004 x 11D09

26 12A10 Lê Trần Ngọc Tú 28/12/2004 x 11D10

27 12A10 Nguyễn Hồ Thu Vân 01/07/2004 x 11D10

28 12A10 Lê Quang Việt 20/12/2004 11D10

29 12A10 Nguyễn Tường Vy 27/04/2004 x 11D09

30 12A10 Nguyễn Phan Hoàng Yến 21/09/2004 x 11D10

LỚP 12A10-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHXH - GVCN Đỗ Thị Thủy - 0963199445



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A11 Nguyễn Ngọc Anh 03/04/2004 x 11D13

2 12A11 Phạm Huỳnh Anh 16/08/2004 x 11A04

3 12A11 Phạm Duy Bảo 15/08/2004 11D13

4 12A11 Nguyễn Bảo Song Di 24/12/2004 x 11D13

5 12A11 Huỳnh Ngọc Mỹ Dung 14/02/2004 x 11D13

6 12A11 Lưu Minh Hoàng Dung 28/05/2004 x 11D13

7 12A11 Tăng Vĩ Hào 02/11/2004 11D13

8 12A11 Lý Mỹ Huệ 15/08/2004 x 11D13

9 12A11 Ngô Gia Hỷ 18/05/2004 11D13

10 12A11 Nguyễn Khánh Linh 24/12/2004 x 11D13

11 12A11 Trần Bảo Long 05/06/2004 11D13

12 12A11 Phạm Ngọc Thanh Mai 24/12/2004 x 11D13

13 12A11 Tạ Công Minh 17/07/2004 11D11

14 12A11 Đặng Gia Mỹ 23/03/2004 x 11D13

15 12A11 Hoàng Thảo Ngọc 03/03/2004 x 11D09

16 12A11 Trần Quế Ngọc 11/10/2004 x 11D10

17 12A11 Lý Lê Như Nguyệt 04/05/2004 x 11B08

18 12A11 Lê Minh Nhật 19/11/2004 11A07

19 12A11 Lương Ngọc Yến Nhi 05/04/2004 x 11D13

20 12A11 Phạm Nguyễn Phương Nhi 07/12/2004 x 11D13

21 12A11 Nguyễn Lê Quỳnh Như 21/08/2004 x 11A06

22 12A11 Triệu Khánh Thiên 29/02/2004 11D13

23 12A11 Nguyễn Hoàng Thông 11/05/2004 11A02

24 12A11 Phạm Ngọc Anh Thư 15/12/2004 x 11D13

25 12A11 Trần Nhã Thư 24/12/2004 x 11D13

26 12A11 Nguyễn Hữu Toàn 04/02/2004 11D13

27 12A11 Trần Mai Ngọc Trâm 15/07/2004 x 11D13

28 12A11 Phan Thị Tùng Vi 04/07/2004 x 11A01

29 12A11 Phương Thế Xương 19/12/2004 11B08

30 12A11 Nguyễn Huỳnh Như Yến 12/01/2004 x 11D14

LỚP 12A11-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHXH - GVCN Nguyễn Thị Bích Hạnh - 0984131983



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A12 Lương Quế An 10/03/2004 x 11D12

2 12A12 Đỗ Thị Ngọc Anh 05/06/2004 x 11D12

3 12A12 Nguyễn Lâm Như Anh 11/10/2004 x 11D12

4 12A12 Nguyễn Thị Mỹ Dung 17/01/2004 x 11D12

5 12A12 Lê Trang Mỹ Duyên 27/10/2004 x 11D11

6 12A12 Lê Hoàng Hải Đăng 14/01/2004 11D11

7 12A12 Ninh Tuyết Đình 02/01/2004 x 11D12

8 12A12 La Vĩ Hào 14/09/2004 11D12

9 12A12 Thân Gia Hân 29/03/2004 x 11D12

10 12A12 Âu Gia Huy 01/12/2004 11D12

11 12A12 Phan Việt Hưng 16/04/2004 11D11

12 12A12 Đinh Tuấn Kiệt 06/08/2004 11D12

13 12A12 Chen Thục Linh 19/01/2004 x 11D12

14 12A12 Lâm Gia Mỹ 29/03/2004 x 11D12

15 12A12 Nguyễn Bảo Nghi 09/03/2004 x 11D11

16 12A12 Phan Thị Phương Nghi 01/04/2004 x 11D12

17 12A12 Dương Phúc Duy Nghĩa 12/05/2004 11D12

18 12A12 Tăng Mỹ Nguyên 03/03/2004 x 11D11

19 12A12 Andrew Thiên Ân Nguyễn 26/01/2004 11D12

20 12A12 Phan Thị Phương Nhi 29/01/2004 x 11D11

21 12A12 Trần Nguyễn Ái Nhi 21/07/2004 x 11D11

22 12A12 U Phú Nhi 17/11/2004 x 11D11

23 12A12 Bùi Anh Diễm Phương 11/09/2004 x 11D11

24 12A12 Nguyễn Thế Tài 22/12/2003 11D11

25 12A12 Nguyễn Đăng Thuần 07/04/2004 11D11

26 12A12 Nguyễn Thuỵ Minh Thư 12/02/2004 x 11D11

27 12A12 Phùng Minh Thư 15/01/2004 x 11D11

28 12A12 Mã Kiết Trinh 29/08/2004 x 11D12

29 12A12 Nguyễn Xuân Trường 16/03/2004 11D12

30 12A12 Lê Thị Kim Vy 22/05/2004 x 11D12

LỚP 12A12-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHXH - GVCN Vương Thị Trang - 0908016962



30/8/2021

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 12A13 Nguyễn Vũ Thái An 11/05/2004 x 11D14

2 12A13 Trần Bạch Quỳnh Anh 22/04/2004 x 11D14

3 12A13 Hồ Thu Hồng Hạnh 20/05/2004 x 11D14

4 12A13 Trịnh Tú Hảo 25/12/2004 x 11D14

5 12A13 Hứa Khả Hân 03/04/2004 x 11D14

6 12A13 Nguyễn Phú Gia Hiển 13/01/2004 11A02

7 12A13 Lý Mỹ Huệ 03/01/2004 x 11D13

8 12A13 Phạm Trương Doanh Khang 13/03/2004 11A06

9 12A13 Trần Đỗ Ngọc Liểu 30/03/2004 x 11D14

10 12A13 Lâm Di Linh 27/03/2004 x 11D14

11 12A13 Lê Thị Mỹ Linh 27/05/2004 x 11D14

12 12A13 Vòng Minh Ly 30/07/2004 x 11D14

13 12A13 Hồ Ngọc Mai 27/11/2004 x 11D14

14 12A13 Cao Xuân Nga 23/09/2004 x 11D14

15 12A13 Lương Thụy Minh Ngọc 19/07/2004 x 11D14

16 12A13 Phạm Đoàn Thiện Phong 28/05/2004 11D14

17 12A13 Lạc Nhã Thanh 10/02/2004 x 11D14

18 12A13 Đỗ Trần Thanh Thảo 06/01/2004 x 11D14

19 12A13 Đàm Quang Thắng 16/10/2004 11D14

20 12A13 Đặng Vĩnh Thuận 16/10/2004 11D14

21 12A13 Lê Phan Minh Thư 09/06/2004 x 11D14

22 12A13 Trịnh Minh Thư 30/11/2004 x 11D14

23 12A13 Phan Thị Hoài Thương 12/05/2004 x 11D14

24 12A13 Ngô Khánh Trân 12/05/2004 x 11A05

25 12A13 Trần Kiều Trinh 13/12/2003 x 11D14

26 12A13 Đặng Công Tuấn 05/03/2004 11D14

27 12A13 Lê Hoàng Tuấn 09/10/2004 11D14

28 12A13 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 09/11/2004 x 11A06

29 12A13 Trần Phạm Tuyết Vân 08/06/2004 x 11D14

30 12A13 Sơn Lâm Nguyễn Đa Vy 04/11/2004 x 11D14

LỚP 12A13-Năm học 2021-2022
Tổ hợp KHXH - GVCN Nguyễn Tuyết Nhung - 0903988088


